	
	



	(Đề thi có 07 trang)
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CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 20 
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Cây xanh hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây?

A. CaSO4.
B. Ca(OH)2.
C. Ca2+.
D. Ca.
Câu 2. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

A. Ốc bươu vàng.
B. Bồ câu.
C. Rắn.
D. Cá chép.
Câu 3. Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

A. tARN.
B. rARN.
C. ADN.
D. mARN.
Câu 4. Gen được cấu tạo bởi loại đơn phân nào sau đây?

A. Glucozơ.
B. Axit amin.
C. Vitamin.
D. Nuclêôtit.
Câu 5. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 
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 Trong tế bào sinh dưỡng của cây đột biến dạng tam bội được phát sinh từ loài này chứa bao nhiêu NST?

A. 25.
B. 48.
C. 12.
D. 36.
Câu 6. Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm

A. lõi 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 
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 vòng.


B. phân tử histôn được quấn bởi một đoạn ADN dài 156 cặp nuclêôtit.


C. lõi là một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử prôtêin histôn.


D. 9 phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.
Câu 7. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa 
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 aa cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là:

A. 1 : 1.
B. 1 : 2 : 1.
C. 3 : 1.
D. 9 : 3 : 3 : 1.
Câu 8. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe 
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 aaBBDdee cho đời con có

A. 24 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình.


C. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
D. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
Câu 9. Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Khoảng cách giữa hai gen A và B là 40 cM. Cho phép lai P:  ♂ 
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 thu được F1. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng F1 chiếm tỉ lệ là:

A. 4%.
B. 21%.
C. 20%.
D. 54%.
Câu 10. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn được F1. Theo lí thuyết, trong số các cây hoa màu đỏ ở F1, tỉ lệ kiểu gen là

A. 1 : 2 : 2 : 2.
B. 2 : 2 : 2 : 4.
C. 1 : 2 : 1 : 2.
D. 1 : 2 : 2 : 4.
Câu 11. Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Ở thế hệ F3, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 0,1.
B. 0,05.
C. 0,2.
D. 0,15.
Câu 12. Phép lai nào sau đây được sử dụng để tạo ra ưu thế lai?

A. Lai khác dòng.
B. Lai phân tích.
C. Lai thuận nghịch.
D. Lai tế bào.
Câu 13. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là

A. giao phối không ngẫu nhiên.
B. chọn lọc tự nhiên.


C. di - nhập gen.

D. đột biến.
Câu 14. Từ thí nghiệm của Milơ và Urây (năm 1953) cho phép rút ra phát biểu nào sau đây?

A. Có thể tổng hợp chất hữu cơ từ các các chất hữu cơ bằng con đường hóa học.

B. Có thể tổng hợp chất vô cơ từ các chất hữu cơ bằng con đường hóa học.

C. Có thể tổng hợp chất vô cơ từ các chất vô cơ bằng con đường hóa học.

D. Có thể tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ bằng con đường hóa học.
Câu 15. Trong quần thể, sự phân bố đồng đều có ý nghĩa:

A. Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

B. Tăng khả năng hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể.

C. Giảm cạnh tranh giữa các cá thể.

D. Giúp bảo vệ lãnh thổ cư trú.
Câu 16. Nhóm sinh vật nào sau đây luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1?

A. Thực vật.

B. Động vật đơn bào.


C. Động vật không xương sống.
D. Động vật có xương sống.
Câu 17. Nhóm thực vật nào sau đây có giai đoạn cố định CO2 vào ban đêm?

A. Thực vật C4.
B. Thực vật CAM.
C. Thực vật C3.
D. Thực vật bậc thấp.
Câu 18. Ở người bình thường, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Giả sử mỗi lần tâm thất co bóp đã tống vào động mạch chủ 70ml máu và nồng độ ôxi trong máu động mạch của người này là 21 ml/100 ml máu. Có bao nhiêu ml ôxi được vận chuyển vào động mạch chủ trong một phút?

A. 1102,5 ml.
B. 5250 ml.
C. 110250 ml.
D. 7500 ml.
Câu 19. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra?

A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.

B. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.

C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

D. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.
Câu 20. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I.
Một mã di truyền luôn mã hoá cho một loại axit amin.

II. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

III. Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là mêtiônin.

IV. Ở trong một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 21. Ở một loài động vật, cho con cái (XX) lông đen thuần chủng lai với con đực (XY) lông trắng được F1 đồng loạt lông đen. Cho con đực F1 lai phân tích được thế hệ lai gồm 50% con đực lông trắng : 25% con cái lông đen : 25% con cái lông trắng. Nếu cho con cái F1 lai phân tích, theo lý thuyết, trong số cá thể lông trắng thu được ở đời con, loại cá thể cái chiếm tỷ lệ

A. 66,7%.
B. 25%.
C. 37,5%.
D. 50%.
Câu 22. Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

B. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.

C. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 23. Ở ven biển Pêru, cứ 7 năm có một dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết các sinh vật phù du gây ra biến động số lượng cá thể của các quần thể. Đây là kiểu biến động

A. theo chu kỳ nhiều năm.
B. theo chu kỳ mùa.


C. không theo chu kỳ.

D. theo chu kỳ tuần trăng.
Câu 24. Khi nói về chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
Nitơ từ môi trường thường được thực vật hấp thụ dưới dạng nitơ phân tử.

II. Cacbon từ môi trường đi vào quần xã dưới dạng cacbon đioxit.

III. Nước là một loại tài nguyên tái sinh.

IV. Vật chất từ môi trưòng đi vào quần xã, sau đó trở lại môi trường.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 25. Một gen dài 3332 
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 và có 2276 liên kết hiđro. Mạch đơn thứ nhất của gen có 129A và 147 X. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen có 316 nuclêôtit loại G và 664 nuclêôtit loại A.

B. Ở Mạch đơn thứ hai của gen có 517 nuclêôtit loại A.

C. Nếu gen nhân đôi 1 lần thì môi trường phải cung cấp 948 nuclêôtit loại X.

D. Ở mạch đơn thứ hai của gen, số nuclêôtit loại A ít hơn số nuclêôtit loại X.
Câu 26. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện tái bản 3 lần liên tiếp tạo được 60 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 4 lần nữa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
Ban đầu có 10 phân tử ADN.

II. Số phân tử ADN có chứa N14 sau khi kết thúc quá trình trên là 140.

III. Số phân tử ADN chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 1140.

IV. Tổng số phân tử ADN được tạo ra là 1280.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 27. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích thì đời con có 25% số cây thân cao, hoa đỏ.

II. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì chỉ có 1 loại kiểu hình.

III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, thu được F1. Nếu F1 có 2 loại kiểu gen thì chứng tỏ số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%.

IV. Một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có 3 loại kiểu gen thì chỉ có 2 loại kiểu hình.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 28. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 16% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 4 : 4 : 1 : 1.

II. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

III. Ở F2, số cá thể dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1 chiếm tỉ lệ 2%.

IV. F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ thuần chủng.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 29. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 30. Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài giảm.

II. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường.

III. Cạnh tranh cùng loài làm thu hẹp ổ sinh thái của loài.

IV. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 31. Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải xác chết và các chất hữu cơ.

II. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường.

III. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

IV. Chỉ có các loài động vật mới được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.

V. Tất cả sinh vật sản xuất đều thuộc nhóm thực vật.


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 32. Một quần thể sóc sống trong môi trường có tổng diện tích 185 ha và mật độ cá thể tại thời điểm cuối năm 2012 là 12 cá thể/ha. Cho rằng không có di cư, không có nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Tại thời điểm cuối năm 2012, quần thể có tổng số 2220 cá thể.

II. Nếu tỉ lệ sinh sản là 12%/năm; tỉ lệ tử vong là 9%/năm thì sau 1 năm quần thể có số cá thể ít hơn 2250.

III. Nếu tỉ lệ sinh sản là 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 10%/năm thì sau 2 năm quần thể có mật độ là 13,23 cá thể/ha.

IV. Sau một năm, nếu quần thể có tổng số cá thể là 2115 cá thể thì chứng tỏ tỉ lệ sinh sản thấp hơn tỉ lệ tử vong.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 33. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 
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. Xét 4 cặp gen Aa, Bb, DD, EE nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể; mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n thì trong loài đã xuất hiện các dạng thể một tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về loài này?

I.
Ở các cơ thể lưỡng bội có tối đa 9 loại kiểu gen.

II. Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 4 tính trạng.

III. Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng.

IV. Có 39 kiểu gen ở các đột biến thể một.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
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Câu 34. Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm A, B, C, D, E, G là các điểm trên nhiễm sắc thể.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu đảo đoạn AE thì khả năng hoạt động của gen II, III, IV không bị thay đổi.

II. Nếu chiều dài của các gen là bằng nhau thì khi các gen phiên mã, số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho các gen là như nhau.

III. Nếu bị mất một cặp nuclêôtit ở vị trí A thì cấu trúc của các gen không bị thay đổi.

IV. Nếu xảy ra đột biến thêm một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 23 tính từ mã mở đầu của gen II thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của các gen II, III, IV và V.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 35. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), thu được F1 có 4 kiểu hình, trong đó kiểu hình cây thân cao, hoa trắng chiếm 30%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
Cây thân cao, hoa đỏ ở P có kiểu gen 
[image: image9.wmf]AB

ab

. 
II. F1 có số cây thân thấp, hoa đỏ chiếm 20%.

III. F1 có 5 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1. Xác suất thu được cây dị hợp là 4/9.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 36. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen (Aa và Bb) quy định. Tính trạng hình dạng quả do cặp Dd quy định. Các gen quy định các tính trạng nằm trên NST thường, mọi diễn biến trong giảm phân ở hai giới đều giống nhau, cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, đời con (Fl) thu được tỷ lệ: 44,25% hoa đỏ, quả tròn : 12% hoa đỏ, quả bầu dục : 26,75% hoa hồng, quả tròn : 10,75% hoa hồng, quả bầu dục : 4% hoa trắng, quả tròn : 2,25% hoa trắng, quả bầu dục. Theo lí thuyết, trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

I.
F1 có tất cả 30 kiểu gen khác nhau về 2 tính trạng nói trên.

II. Các cây của P có kiểu gen giống nhau.

III. Hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số 40%.

IV. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn F1 thì xác suất thu được cây thuần chủng là 2,25%.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 37. Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Thế hệ xuất phát (P) có 100% cây thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1 có tỉ lệ 15 số cây thân cao : 1 cây thân thấp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Ở thể hệ P, cây thuần chủng chiếm 50%.

II. Ở thế hệ F1, cây thuần chủng chiếm 62,5%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 3/5.

IV. Nếu các cây F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên thì ở F2, cây thân thấp chiếm tỉ lệ 6,25%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 38. Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe 
[image: image10.wmf]´

 AabbDdee, thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
F1 có 36 loại kiểu gen.

II. Ở F1, loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.

III. Ở F1, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1/8.

IV. Ở F1, loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 3/8.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn, trong đó có tần số alen 
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. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Trong các kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AaBb.

II. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/21.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/9.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen là 15,36%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 40. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh A và B ở người; mỗi bệnh do một trong hai alen của một gen quy định. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Người số 6 và người số 8 có kiểu gen giống nhau.

II. Xác định được kiểu gen của 10 người.

III. Cặp 10-11 luôn sinh con bị bệnh.
IV. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp 8-9 là 50%.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C.

Cây hấp thụ các nguyên tố khoáng dưới dạng ion hòa tan. Vì vậy, trong các chất nói trên, chỉ có ion Ca2+ thì cây mới hấp thụ được.
Câu 2. Chọn đáp án A.

Hệ tuần hoàn hở có ở đa số thân mềm (trừ mực ống) và chân khớp.

Trong các loài động vật trên, chỉ có ốc bươu vàng thuộc thân mềm.
Câu 5. Chọn đáp án D.

Cây tứ bội là 
[image: image15.wmf]3n36.
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Câu 6. Chọn đáp án A.

Một nucleoxome gồm một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit quấn 1(3/4) vòng quanh 1 khối cầu gồm 8 phân tử prôtêin loại histon. 
Câu 7. Chọn đáp án A.

Phép lai 
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´®


Câu 8. Chọn đáp án A.

AaBbDdEe 
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 aaBBDdee = 
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Số loại kiểu gen 
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Số loại kiểu hình 
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Câu 9. Chọn đáp án B.

Tần số hoán vị gen là 40% 
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 tỉ lệ giao tử 
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 Kiểu gen 
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Tỉ lệ cây thân cao hoa trắng 
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Câu 10. Chọn đáp án D.

F1 tự thụ phấn: 
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Hoa đỏ 
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Câu 11. Chọn đáp án B.

Ở thế hệ F3, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 
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Câu 12. Chọn đáp án A.

Phép lai khác dòng được sử dụng để tạo ra ưu thế lai.
Câu 15. Chọn đáp án C.

Phân bố đều thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể của quần thể.


Ý nghĩa: Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. 

Ví dụ: Cây thông trong rừng thông, chim hải âu làm tổ,...
Câu 16. Chọn đáp án A.

Thực vật luôn là sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.
Câu 18. Chọn đáp án A.

Số lần tim co bóp trong 1 phút là 
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Lượng máu được tống vào động mạch chủ là 
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 Lượng ôxi được vận chuyển vào động mạch chủ là 
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Câu 19. Chọn đáp án B.

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac, khi môi trường có hay không có lactôzơ thì gen điều hòa R luôn tổng hợp prôtêin ức chế.


( A sai vì khi môi trường có lactôzơ thì một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.


( C sai vì khi môi trường có lactôzơ thì các gen cấu trúc Z, Y, A mới phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.


( D sai vì ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã khi môi trường có lactôzơ.
Câu 20. Chọn đáp án C. Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.

( I sai vì mã kết thúc không quy định tổng hợp axit amin.
Câu 21. Chọn đáp án D.

Đực F1 lai phân tích đời con có tỉ lệ lông đen : lông trắng = 1 : 3.


[image: image33.wmf]®

 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.


( Quy ước: A-B- quy định lông đen; A-bb hoặc aaB- hoặc aabb quy định lông trắng.


( Ở đời con, tỉ lệ kiểu hình của giới đực khác với giới cái.


[image: image34.wmf]®

 Tính trạng liên kết giới tính, chỉ có một cặp gen Aa hoặc Bb nằm trên NST X.


( Con cái F1 có kiểu gen AaXBXb lai phân tích: 
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( Giao tử cái: 
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; giao tử đực: 
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Kiểu hình lông trắng ở đời con có 3 con cái lông trắng : 3 con đực lông trắng.
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 Cá thể cái chiếm tỉ lệ 50%.
Câu 23. Chọn đáp án A

Biến động theo chu kì nhiều năm.
Câu 24. Chọn đáp án A. Có 3 phát biểu đúng là các phát biểu II, III, IV.

( I sai vì nitơ từ môi trường thường được thực vật hấp thụ dưới dạng muối amoni 
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. Nitơ phân tử ở dạng liên kết ba bền vững, thực vật không thể hấp thụ được.
Câu 25. Chọn đáp án A.
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 Tổng số Nu của gen là 
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(1)

Gen có 2276 liên kết hiđro 
[image: image43.wmf]gengen

2A2G2276

®+=

 

(2)


Giải hệ tạo bởi (1) và (2) ta được: 
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 Xét các phát biểu của đề bài:


( A đúng.


( B sai. 
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( C sai. Nếu gen nhân đôi 1 lần thì môi trường cung cấp số nuclêôtit loại X là 
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( D sai. 
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Câu 26. Chọn đáp án C. Cả 4 phát biểu đều đúng.

( I đúng vì khi nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN hoàn toàn mới là 
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( II, IV đúng vì khi kết thúc quá trình nhân đôi (3 lần + 4 lần) thì tạo ra số phân tử ADN là 
[image: image51.wmf]7
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 phân tử. Trong đó, số phân tử có chứa 
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( III đúng vì số phân tử ADN chỉ chứa 
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)

(

)

15mnm13431

Na.222102221140.

++++

=+-=´+-=

 
Câu 27. Chọn đáp án D. Có 4 phát biểu đúng.

( I đúng vì cây AaBb lai phân tích thì sẽ có 1/4 số cây A-B-.


( II đúng vì nếu F1 có 4 kiểu gen thì chứng tỏ P có kiểu gen 
[image: image54.wmf]AABbAaBB
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 Có 1 KH.


( III đúng vì nếu F1 có 2 loại kiểu gen thì chứng tỏ P có kiểu gen AaBB 
[image: image55.wmf]´

 aabb (hoặc AABb 
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 aabb)  
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 Số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%.


( IV đúng vì F1 có 3 kiểu gen thì chứng tỏ P có kiểu gen AABb hoặc AaBB 
[image: image58.wmf]®

 Có 2 loại kiểu hình.
Câu 28. Chọn đáp án D. Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV.

Cây hoa đỏ, quả bầu dục (A-bb) chiếm 16% = 0,16.
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 Cây hoa trắng, quả bầu dục 
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 Kiểu gen 
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 Kiểu gen của F1 là 
[image: image64.wmf]AB
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 và đã có HVG với tần số 40%.


( Cây 
[image: image65.wmf]AB

ab

 lai phân tích (có hoán vị gen 40%) thì đời con có tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 
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 I sai.


( II đúng vì có 5 kiểu gen là 
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( III sai vì cây dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1 là cây 
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( Giải nhanh: kiểu gen dị hợp 2 cặp gen 
[image: image73.wmf]Ab

aB

æö

ç÷

èø

 có tỉ lệ là



[image: image74.wmf]0,52x20,520,0920,090,08.

+-=+´-=

x

 


( IV đúng vì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng = số cây thân thấp, hoa trắng = 9%.
Câu 29. Chọn đáp án B. Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

( I đúng vì không chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì cá thể mang alen 
[image: image75.wmf]A0,360,480,84
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( II sai vì đột biến không bao giờ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.


( III đúng vì các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn a hoặc loại bỏ hoàn toàn A,…


( IV đúng vì di – nhập gen có thể mang đến alen A cho quần thể, làm cho quần thể tăng tần số alen A.
Câu 30. Chọn đáp án A. Chỉ có phát biểu II đúng.

( I sai vì khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài tăng.


( III sai. Cạnh tranh cùng loài làm các loài có xu hướng phân li ổ sinh thái 
[image: image76.wmf]®

 làm mở rộng ổ sinh thái của loài.


( IV sai. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của quần thể.
Câu 31. Chọn đáp án B. Các phát biểu I, II, IV đúng. Phát biểu III, V sai.

( III – Sai vì vi khuẩn lam được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.


( V – Sai. Vi khuẩn lam thuộc vi khuẩn là sinh vật sản xuất.
Câu 32. Chọn đáp án C. Có 3 phát biểu đúng là các phát biểu I, III, IV.

Xét các phát biểu của quần thể:


( I đúng. Tại thời điểm cuối năm 2012, quần thể có tổng số cá thể là 
[image: image77.wmf]185122220.

´=

 


( II sai. Nếu tỉ lệ sinh sản là 12%/năm; tỉ lệ tử vong là 9%/năm thì sau 1 năm, quần thể có số cá thể 
[image: image78.wmf](

)
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( III đúng. Nếu tỉ lệ sinh sản là 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 10%/năm thì sau 1 năm số lượng cá thể 
[image: image79.wmf](

)

2220222015%10%2331.
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[image: image80.wmf]®

 Sau 2 năm số lượng cá thể là 
[image: image81.wmf](

)
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 cá thể.



[image: image82.wmf]®

 Sau 2 năm, mật độ cá thể của quần thể là 
[image: image83.wmf]244718513,23

¸=

 cá thể/ha.


( IV đúng. Sau một năm, nếu quần thể có tổng số cá thể là 2115 cá thể < 2220 cá thể.

Số lượng cá thể của quần thể giảm so với ban đầu 
[image: image84.wmf]®

 Chứng tỏ tỉ lệ sinh nhỏ hơn tỉ lệ tử.
Câu 33. Chọn đáp án C. Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.

( I đúng vì ở các thể lưỡng bội có số kiểu gen là 
[image: image85.wmf]33119

´´´=

 kiểu gen.


( II đúng. Ta có:


( Thể một ở cặp A có số kiểu gen là 
[image: image86.wmf]12112
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 kiểu gen.


( Thể một ở cặp B có số kiểu gen là 
[image: image87.wmf]21112

´´´=

 kiểu gen.


( Thể một ở cặp D có số kiểu gen là 
[image: image88.wmf]22114

´´´=

 kiểu gen.


( Thể một ở cặp E có số kiểu gen là 
[image: image89.wmf]22114

´´´=

 kiểu gen.


( Thể bình thường (2n) có số kiểu gen là 
[image: image90.wmf]22114
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 kiểu gen.



[image: image91.wmf]®

 Tổng số kiểu gen là 
[image: image92.wmf]2244416

++++=

 kiểu gen.


( III đúng. Kiểu hình trội về 2 tính trạng là kiểu hình aabbDDED.


( Thể một có số kiểu gen là 
[image: image93.wmf]41114
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 kiểu gen.


( Thể bình thường (2n) có số kiểu gen là 
[image: image94.wmf]11111
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 kiểu gen.



[image: image95.wmf]®

 Tổng số kiểu gen là 
[image: image96.wmf]415

+=

 kiểu gen.


( IV sai vì có 30 kiểu gen.


( Thể một ở cặp A có số kiểu gen là 
[image: image97.wmf]23116
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 kiểu gen.


( Thể một ở cặp B có số kiểu gen là 
[image: image98.wmf]32116

´´´=

 kiểu gen.


( Thể một ở cặp D có số kiểu gen là 
[image: image99.wmf]33119

´´´=

 kiểu gen.


( Thể một ở cặp E có số kiểu gen là 
[image: image100.wmf]33119

´´´=

 kiểu gen.



[image: image101.wmf]®

 Tổng số kiểu gen ở các thể một là 
[image: image102.wmf]669930

+++=

 kiểu gen.
Câu 34. Chọn đáp án A. Chỉ có phát biểu III đúng.

( I sai vì đảo đoạn ae thì sẽ làm thay đổi vị của 4 gen là gen I, gen II, gen III, gen IV có thể chuyển các gen này từ vị trí hoạt động mạnh sang vị trí hoạt động yếu (hoặc không hoạt động) hoặc ngược lại.


( II sai vì ở sinh vật nhân thực, mỗi gen có một vùng điều hòa khác nhau nên khả năng phiên mã của các gen là khác nhau.


( III đúng vì a là vị trí thuộc vùng liên gen (vùng nối giữa 2 gen). Do đó nếu mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí a không làm thay đổi cấu trúc của bất cứ gen nào cả.

( IV sai vì đột biến thêm một cặp nuclêôtit ở gen II thì chỉ làm thay đổi cấu trúc gen II chứ không ảnh hưởng đến gen khác.
Câu 35. Chọn đáp án D. Chỉ có phát biểu I đúng.

F1 có 4 kiểu hình, chứng tỏ P đều có gen lặn ab.


Vì ở thế hệ P, một cơ thể dị hợp 2 cặp gen, 1 cơ thể dị hợp 1 cặp gen.


[image: image103.wmf]®

 Ở đời F1, cây thân cao, hoa trắng (A-bb) có tỉ lệ = 0,5 – tỉ lệ kiểu hình lặn 
[image: image104.wmf]ab
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[image: image105.wmf]®

 Kiểu gen 
[image: image106.wmf]ab
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Vì cây thân cao, hoa trắng ở P có kiểu gen 
[image: image107.wmf]Ab

ab

 nên 
[image: image108.wmf]ab
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( 
[image: image109.wmf]®

 Kiểu gen của P là 
[image: image110.wmf]AB

ab

®

 I đúng.


( II sai vì cây thấp, hoa đỏ (aaB-) có tỉ lệ = 0,25 – tỉ lệ kiểu hình lặn 
[image: image111.wmf]ab
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.


( III sai vì P gồm dị hợp 2 cặp gen 
[image: image112.wmf]´

 dị hợp 1 cặp gen nên kiểu hình A-B- ở đời con chỉ có 3 kiểu gen.


( IV sai vì kiểu gen của P là 
[image: image113.wmf]ABAb

abab
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 nên kiểu hình cây thấp, hoa đỏ (aaB-) ở đời con luôn chỉ có 1 kiểu gen là 
[image: image114.wmf]aB
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image115.wmf]®

 Xác suất dị hợp là 1.
Câu 36. Chọn đáp án B. Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. Giải thích:

( Tìm quy luật di truyền

( Hoa đỏ: hoa hồng : hoa trắng 
[image: image116.wmf](

)

(

)

(

)

44,25%12%:26,75%10,75%:4%2,25%9:6:1.
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[image: image117.wmf]®

 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.


Quy ước:
A-B- quy định hoa đỏ;
A-bb hoặc aaB- quy định hoa hồng;



aabb quy định hoa trắng.


( Quả tròn: quả bầu dục 
[image: image118.wmf](

)

(

)

44,25%26,75%4%:12%10,75%2,25%3:1
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[image: image119.wmf]®

 Quả tròn trội so với quả bầu dục.


( Hai cặp tính trạng này liên kết không hoàn toàn (có hoán vị gen). Vì nếu phân li độc lập thì kiểu hình hoa trắng, quả bầu dục chiếm tỉ lệ là 
[image: image120.wmf]111

16464
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 (trái với bài toán là 2,25%).



[image: image121.wmf]®

 Cặp gen Dd liên kết với một trong hai cặp gen Aa hoặc Bb.


Giả sử Dd liên kết với Bb, ta có:


( Hoa trắng, quả bầu dục có kiểu gen 
[image: image122.wmf]bd

aa0,0225.
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 Vì cặp gen Aa phân li độc lập cho nên kiểu hình aa chiếm tỉ lệ 0,25 
[image: image123.wmf]bd
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Kiểu gen 
[image: image124.wmf]bd

0,09bd0,3
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 Tần số hoán vị gen là 
[image: image125.wmf]120,30,4.
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( Tìm phát biểu đúng:

( I đúng vì P có kiểu gen dị hợp về 3 cặp, trong đó 2 cặp liên kết không hoàn toàn thì sẽ có 30 kiểu gen.

( II đúng vì F1 có tỉ lệ 3 : 1 đối với tính trạng quả 
[image: image126.wmf]®

 Dd 
[image: image127.wmf]´

 Dd; F1 có tỉ lệ 9 : 6 : 1 đối với tính trạng màu hoa.


[image: image128.wmf]®

 
[image: image129.wmf]AaBbAaBb.
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 Ở F1, kiểu hình lặn 
[image: image130.wmf]bd

bd

 chiếm tỉ lệ 0,09 cho nên giao tử 
[image: image131.wmf]bd0,3

=

.


[image: image132.wmf]®

 Đây là giao tử liên kết 
[image: image133.wmf]®

 Kiểu gen của P là giống nhau.


( III đúng vì tần số hoán vị là 40%.


( IV sai vì cây hoa đỏ, quả tròn có tỉ lệ là 44,25%. Cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng 
[image: image134.wmf]BD
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 có tỉ lệ đúng bằng cây hoa trắng, quả bầu dục 
[image: image135.wmf]bd
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[image: image136.wmf]®

 Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn F1 thì xác suất thu được cây thuần chủng là 
[image: image137.wmf]2,25%:44,25%50%

»

. 
Câu 37. Chọn đáp án D. Cả 4 phát biểu đúng.

( Áp dụng các công thức giải nhanh, ta có:


( Có 
[image: image138.wmf]1

16

 cây thân thấp 
[image: image139.wmf]®

 kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 
[image: image140.wmf]1
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[image: image141.wmf]®

 giao tử 
[image: image142.wmf]a0,06250,25.
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[image: image143.wmf]®

 Ở thế hệ P, kiểu gen Aa có tỉ lệ là 
[image: image144.wmf]2y20,250,5.
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[image: image145.wmf]®

 Ở thế hệ P, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image146.wmf]10,50,550%
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 I đúng.


( Tỉ lệ kiểu gen ở P là 0,5AA : 0,5Aa 
[image: image147.wmf]®

 giao tử a = 0,25; giao tử A = 0,75.


Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là: 
[image: image148.wmf](
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[image: image149.wmf](
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[image: image150.wmf]®

 Cây dị hợp chiếm tỉ lệ là 0,375.



[image: image151.wmf]®

 Cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image152.wmf]10,3750,62562,5%
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 II đúng.


( F1 có tỉ lệ kiểu gen là 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa 
[image: image153.wmf]®

 Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao thì xác suất thu được cây thuần chủng 
[image: image154.wmf]0,562593

0,56250,375155
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 III đúng.


( IV đúng vì F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa.



[image: image155.wmf]®

 Giao tử 
[image: image156.wmf]0,375

A0,56250,75
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 và giao tử a có tỉ lệ = 0,25.
Câu 38. Chọn đáp án C. Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

( I đúng. Số loại kiểu gen: 
[image: image157.wmf]AaBbDdEeAabbDdee

´
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 loại.

( II sai vì 
[image: image159.wmf](
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[image: image160.wmf]®

 Loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về 4 cặp gen (aabbddee) có tỉ lệ là 
[image: image161.wmf]11111

.
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( III đúng. Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn gồm các kí hiệu:

A-bbddee + aaB-ddee + aabbD-ee + aabbddee.


[image: image162.wmf](
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. Theo đó:


A-bbddee có tỉ lệ là 
[image: image163.wmf]31113

.
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aaB-ddee có tỉ lệ là 
[image: image164.wmf]11111

.
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aabbD-ee có tỉ lệ là 
[image: image165.wmf]11313

.

424264
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aabbddee có tỉ lệ là 
[image: image166.wmf]11111

.
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[image: image167.wmf]®

 Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 


[image: image168.wmf]31318
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( IV đúng vì loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn gồm các kiểu hình là 


A-B-D-ee + A-B-ddE- + A-bbD-E- + aaB-D-E-



[image: image169.wmf](
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[image: image170.wmf]®

 Ta có:


A-B-D-ee có tỉ lệ là 
[image: image171.wmf]31319
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A-B-ddE- có tỉ lệ là 
[image: image172.wmf]31113
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A-bbD-E- có tỉ lệ là 
[image: image173.wmf]31319
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aaB-D-E- có tỉ lệ là 
[image: image174.wmf]11313
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[image: image175.wmf]®

 Loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 


[image: image176.wmf]9393243
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Câu 39. Chọn đáp án C. Chỉ có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.


( I. Muốn biết kiểu gen nào có tỉ lệ cao nhất thì phải xét từng cặp gen:


Ở các kiểu gen của gen A. Vì 
[image: image177.wmf]A0,2

=

 cho nên kiểu gen aa có tỉ lệ lớn hơn kiểu gen AA và lớn hơn Aa.


Ở các kiểu gen của gen B. Vì 
[image: image178.wmf]B0,6

=

 cho nên kiểu gen Bb có tỉ lệ lớn hơn kiểu gen BB và lớn hơn bb.



[image: image179.wmf]®

 Kiểu gen aaBb là kiểu gen có tỉ lệ lớn nhất 
[image: image180.wmf]®

 sai.


( II. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là


[image: image181.wmf](
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 đúng.


( III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng là



[image: image182.wmf](

)

AAbb0,040,161

Abb10,640,169

´

==®

--´

 đúng.


( IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hơp 2 cặp gen là


[image: image183.wmf]AaBb

0,320,4815,36%
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 đúng.
Câu 40. Chọn đáp án B. Cả 4 phát biểu đúng.

( I đúng vì người số 6 sinh con bị 2 bệnh; người số 8 có bố bị 2 bệnh.


Người số 1, 11 có kiểu gen 
[image: image184.wmf]ab

.
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Người số 3 không bị bệnh nhưng sinh con số 9 và số 10 bị bệnh nên có kiểu gen 
[image: image185.wmf]Ab

.
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Người số 4 và số 5 có kiểu gen 
[image: image186.wmf]Ab

.
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Người số 6 sinh con số 11 bị 2 bệnh nên có kiểu gen 
[image: image187.wmf]AB

.

ab



Người số 7 bị bệnh A nên có kiểu gen 
[image: image188.wmf]aB

.
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Người số 8 có kiểu gen 
[image: image189.wmf]AB

ab

®

 Người số 2 có kiểu gen 
[image: image190.wmf]AB

.

aB



Người số 9 bị bệnh A và có mẹ bị bệnh B nên kiểu gen là 
[image: image191.wmf]aB

.

ab

.


Người số 10 có kiểu gen 
[image: image192.wmf]Ab

ab

 hoặc 
[image: image193.wmf]Ab

Ab

.


Người số 9 có kiểu gen 
[image: image194.wmf]Ab

aB

.

( 
[image: image195.wmf]®

 II đúng (chỉ có người số 10 chưa biết chính xác kiểu gen).


( III đúng vì người số 10 và 11 đều bị bệnh B nên luôn sinh con bị bệnh.


( IV đúng vì ngươi số 8 có kiểu gen 
[image: image196.wmf]AB

ab

; người số 9 có kiểu gen 
[image: image197.wmf]Ab
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[image: image198.wmf]®

 Sinh con không bị bệnh với xác suất 50%.
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